
Sở lao động thương binh và xã hội                                                                  Phụ lục 2 

Trung tâm: ............................................................. 

Bảng kết quả tính điểm xếp hạng trung tâm 

                                                                                                                                           Biểu 2a 

1)                   Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức, khối lượng công việc và độ phức tạp quản 
lý.                                 

Số 
TT 

Tiêu chí Điểm đạt Ghi chú 

a Quản lý đối tượng.     
b Tổ chức dạy văn hoá, giáo dục,phục hồi hành vi, nhân cách 

- Tổ chức các lớp dạy văn hoá.  

- Tổ chức lớp giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách 

- Tổ chức chương trình dạy văn hoá và giáo dục  

- Tổ chức cấp giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp. 

    

c Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm 

- Tổ chức dạy nghề. 

- Dạy nghề gắn với lao động sản xuất. 

- Hoàn thiện chương trình, tài liệu dạy nghề. 

- Cấp chứng chỉ nghề hoặc bằng nghề. 

    

d Tổ chức lao động trị liệu và lao động sản xuất: 

- Tổ chức lao động trị liệu và lao động sản xuất. 

- Tổ chức liên doanh, liên kết. 

- Tổ chức hạch toán kinh tế. 

- Giới thiệu việc làm 

    

đ Phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Cơ quan y tế. 

- Chính quyền địa phương. 

- Các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương. 

- Các cơ quan khác. 

    

  Tổng số điểm     
                                                                                                                                             Biểu 2b 

2) Nhóm tiêu chí về cơ cấu và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

                                         



Số  

TT 

Tiêu chí Giá trị 

 thực tế 

Điểm  

đạt 
1 Cán bộ,  viên chức lãnh đạo có trình độ trung học,  

đại học 
    

2 Cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật  
phù hợp với công việc đang làm. 

    

  Tổng số điểm     
                                                                                                                                            Biểu 2c 

3) Nhóm tiêu chí về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị. 

Số 
TT 

Tiêu chí Giá trị 
thực tế 

Điểm đạt 

a Khả năng tiếp nhận đối tượng      
b 

  

Cơ sở vật chất đầu tư 

- Diện tích đất quản lý (ha). 

- Diện tích nhà, xưởng(m2). 

- Diện tích các công trình khác (m2). 

    

c Giá trị tài sản cố định hiện có  (triệu đồng) 

- Giá trị tài sản còn lại. 

- Trang thiết bị văn phòng, phục vụ sinh hoạt. 

- Thiết bị y tế. 

- Trang thiết bị dạy nghề, sản xuất. 

    

  Tổng số điểm     
                                                                                                                                            Biểu 2d 

4) Nhóm tiêu chí về kết quả và hiệu quả hoạt động 

                                     

Số 
TT 

Tiêu chí Giá trị          
thực tế 

Điểm đạt 

a Số lượt đối tượng được tiếp nhận trong một năm     
b Tỷ lệ đối tượng thường xuyên/khả năng tiếp nhận     
c Đối tượng được chữa trị, phục hồi sức khoẻ.     
d Đối tượng được giáo dục, học tập.     
đ Tỷ lệ đối tượng được dạy nghề, lao động sản xuất/số 

lượt đối tượng tiếp nhận. 
    

e Kết quả lao động sản xuất (triệu đồng).     
g Số lượt đối tượng/một cán bộ.     
h Số tiền đầu tư/một lượt đối tượng (triệu đồng).     
  Tổng số điểm     



Số điểm đạt của nhóm tiêu chí I: 

Số điểm đạt của nhóm tiêu chí II: 

Số điểm đạt của nhóm tiêu chí III: 

Số điểm đạt của nhóm tiêu chí IV: 

Tổng số điểm đạt của bốn nhóm tiêu chí: 

Đối chiếu với bảng điểm xếp hạng, xác định loại hạng cho Trung tâm trên cơ sở tổng số điểm đạt 
được từ các nhóm tiêu chí. 

 Trung tâm đạt loại hạng :  

..... ngày...... tháng......năm ......... 

 


